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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 09h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29206749909 Huỳnh Thị Lan Anh MKT 360 A K30QTM

2 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà MKT 360 A K29QTM

3 30214755880 Trần Văn Trung Hải MKT 360 A K30QTD

4 30214153858 Lê Trần Phước Hoà MKT 360 A K30QTD

5 29214757282 Nguyễn Văn Nhật Hoàng MKT 360 A K29QTD

6 30214721333 Trần Phi Hùng MKT 360 A K30QTD

7 29214756276 Nguyễn Quang Huy MKT 360 A K29QTD

8 28204350605 Tống Thị Thu Huyền MKT 360 A K28QNT

9 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm MKT 360 A K29QTM

10 27212201056 Trần Đăng Khôi MKT 360 A K29QTM

11 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên MKT 360 A K29QNT

12 30204749136 Phạm Thị Kim Liên MKT 360 A K30QTD

13 30204554122 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 360 A K30QTD

14 30204660135 Lê Thị Phương Linh MKT 360 A K30QTD

15 30204345959 Mai Thị Thanh Lời MKT 360 A K30QTD

16 30204753125 Phan Trịnh Như Lực MKT 360 A K30QTD

17 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly MKT 360 A K29QTD

18 30204343071 Nguyễn Thị Xuân Nghi MKT 360 A K30QNT

19 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc MKT 360 A K29QTD
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2/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên MKT 360 A K30QTD

2 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã MKT 360 A K28QNT NỢ HP

3 29204759139 Trần Thị Ái Nhân MKT 360 A K29QTD

4 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi MKT 360 A K29QTD

5 29204759971 Dương Kiều Nhi MKT 360 A K29QTD

6 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 360 A K29QTD

7 30204340333 Nguyễn Lê Yến Nhi MKT 360 A K30QNT

8 30204453683 Phan Yến Nhi MKT 360 A K30QTD

9 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni MKT 360 A K28QNT

10 28204548622 La Thị Thu Oanh MKT 360 A K28QNT

11 30204755909 Phan Tú Phương MKT 360 A K30QTD

12 29204365823 Phạm Như Quỳnh MKT 360 A K29QNT

13 30204155996 Đặng Diễm Quỳnh MKT 360 A K30QTD

14 30214147234 Nguyễn Đăng Rin MKT 360 A K30QTD

15 30204731870 Ngô Thanh Thảo MKT 360 A K30QTM

16 30204752103 Châu Thị Phương Thảo MKT 360 A K30QTD

17 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm MKT 360 A K29QTD
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3/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30209335250 Võ Thị Bích Trâm MKT 360 A K30QTD

2 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 360 A K29QTD

3 30204333137 Lê Hà Trang MKT 360 A K30QNT

4 30204733312 Lê Thị Hoài Trang MKT 360 A K30QTD

5 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang MKT 360 A K30QTD

6 30204755925 Phạm Thanh Trang MKT 360 A K30QTD

7 30218236558 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 360 A K30QTD

8 30204856115 Phạm Thị Kiều Trinh MKT 360 A K30QTD

9 30208153439 Dương Thị Tú Trinh MKT 360 A K30QNT

10 30212252799 Phùng Đức Trung MKT 360 A K30QTD

11 30214755930 Nguyễn Duy Trung MKT 360 A K30QTD

12 30214763543 Phạm Hoàng Tú MKT 360 A K30QTD

13 30214755938 Ngô Hoàng Việt MKT 360 A K30QTD

14 29204147702 Đoàn Nguyễn Tường Vy MKT 360 A K29QTD

15 30204340584 Huỳnh Thị Yến Vy MKT 360 A K30QNT

16 30204350587 Trịnh Phan Thị Yến Vy MKT 360 A K30QNT

17 30204363960 Nguyễn Thanh Vy MKT 360 A K30QNT
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MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204755941 Lê Tô Ái Vy MKT 360 A K30QTD

2 30204764211 Võ Thị Thảo Vy MKT 360 A K30QTD

3 29212343607 Phan Văn Bình MKT 360 C K29QTD

4 29214556392 Võ Cao Cường MKT 360 C K29QNT

5 29204765131 Ngô Thị Bích Dân MKT 360 C K29QNT

6 29214650814 Lê Thành Đạt MKT 360 C K29QTD

7 29214738497 Nguyễn Văn Duy MKT 360 C K29QNT

8 30204742933 Huỳnh Thị Trúc Giang MKT 360 C K30QTD

9 31202880217 Nguyễn Lê Ngọc Hân MKT 360 C K31QTD

10 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu MKT 360 C K28QNT

11 28212745596 Trần Văn Hiếu MKT 360 C K29QTM NỢ HP

12 30212727010 Nguyễn Anh Khoa MKT 360 C K30QTM

13 29204365203 Quách Hạ Lan MKT 360 C K29QNT

14 29204527008 Nguyễn Thị Mỹ Lệ MKT 360 C K29QNT

15 29204664697 Lê Khánh Linh MKT 360 C K29QNT

16 30204755888 Đoàn Thị Ngọc Linh MKT 360 C K30QTD

17 29204639434 Đoàn Thị Khánh Ly MKT 360 C K30HP-QTM
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5/5

MÔN THI : MKT 360 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204755892 Võ Thị Thảo Ly MKT 360 C K30QTD

2 30204655714 Lưu Thị Diễm My MKT 360 C K30QTM

3 30204353630 Đỗ Thị Vi Na MKT 360 C K30QNT

4 30204363632 Mai Thị Kim Ngân MKT 360 C K30QNT

5 30214755899 Hồ Tấn Trường Nhân MKT 360 C K30QTD

6 30204355506 Nguyễn Khoa PhươngNhi MKT 360 C K30QNT

7 30204647610 Từ Thục Nhi MKT 360 C K30QTM

8 29204762063 Lê Thị Như MKT 360 C K29QTD

9 29214352767 Lưu Nhật Ny MKT 360 C K29QTD

10 30204755910 Lê Đặng Thùy Quyên MKT 360 C K30QTD

11 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo MKT 360 C K30QTD

12 30204625155 Trần Thị Phương Thi MKT 360 C K30QTM

13 30204755918 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 360 C K30QTD

14 29204765141 Trần Thị Thương MKT 360 C K29QTD

15 30204655824 Trương Nhật Tiệp MKT 360 C K30QTM

16 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình MKT 360 C K29QTM

17 30204755927 Nguyễn Thị Thùy Trâm MKT 360 C K30QTD

18 28204351233 Ngô Nhật Thanh Trúc MKT 360 C K29QNT

19 27212240624 Nguyễn Duy Tường MKT 360 C K27QTM NỢ HP

20 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy MKT 360 C K29QTD
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